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I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: "Nghiên cứu biên soạn lịch sử huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa”, mã số: ĐTĐL.XH.01/16
Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

- Khác (ghi cụ thể): Đề tài độc lập cấp Quốc gia
2. Mục tiêu nhiệm vụ:
2.1. Mục tiêu tổng quát
- Sưu tầm tài liệu, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về huyện Trường Sa

- Xây dựng bản thảo lịch sử chất lượng cao về huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà

2.2. Triển khai mục tiêu chung thành các định hướng nghiên cứu cụ thể

2.2.1. Xác định rõ phạm vi, phân loại, xử lý, giám định, giải mã, phê phán, phân tích các nguồn sử liệu về Trường Sa

* Phạm vi nguồn sử liệu về TrườngSa: 

- Sử liệu hình thành từ các cơ quan, tổ chức (tổ chức Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, các trường đại học, viện nghiên cứu). 

- Sử liệu hình thành từ hoạt động nghiên cứu độc lập của các nhà khoa học. 

- Sử liệu hình thành từ các hoạt động điền dã, nghiên cứu thực tế.

* Phân loại sử liệu về Trường Sa

- Sử liệu vật thực 

- Sử liệu viết (văn kiện, sách, tạp chí, tham luận khoa học, châu bản, hương ước...).

- Sử liệu nghe nhìn (phim tư liệu, phóng sự ảnh, bản đồ, ghi âm, internet...)

- Sử liệu truyền miệng (nhân chứng, truyền thuyết...)

* Xử lý, giám định, thẩm định, giải mã các nguồn sử liệu về Trường Sa

- Chọn lọc tư liệu: theo tư liệu điển hình, theo lĩnh vực phản ánh của tư liệu, theo nguồn tư liệu. 

- Xác minh tư liệu: nguồn gốc tư liệu, chất liệu. 

- Giải mã tư liệu.
- Xử lý tư liệu.
* Phê phán sử liệu 

- Xác định các phương pháp phê phán sử liệu, bao gồm phê phán bên ngoài và phê phán bên trong.  

- Các nội dung phê phán sử liệu: Tính chủ quan và khách quan của nguồn sử liệu; dấu ấn cá nhân và tổ chức/quốc gia đối với nguồn sử liệu; vai trò độc lập của nhà khoa học trong đo đạc mức độ khách quan của nguồn sử liệu; cơ chế quản lý, bảo mật và giải mật các tư liệu. 
2.2.2. Nghiên cứu, xác định mô hình, nội dung bộ cơ sở dữ liệu về Trường Sa
Việc xác định mô hình, nội dung bộ cơ sở dữ liệu về Trường Sa phải bảo đảm bao quát được hết các vấn đề liên quan, rõ về nguồn tài liệu, có tính hệ thống, thuận tiện cho việc tra cứu. Có thể xây dựng bộ cơ sở dữ liệu theo nguồn tài liệu, theo thời gian. Đề tài dự kiến xây dựng theo từng chủ đề, nội dung như sau: 

- Cơ sở dữ liệu về vị trí địa lý, không gian Trường Sa, điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế biển đảo, vị trí địa quân sự, địa kinh tế… của Trường Sa.

- Cơ sở dữ liệu về Trường Sa qua các tài liệu Châu bản, các thư tịch cổ, các bộ cổ sử của Việt Nam.

- Các tài liệu dân gian, các lễ hội truyền thống của đồng bào, ngư dân ven biển và trên đảo; các dấu tích về khảo cổ học, dân tộc học, hương ước… khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa.

- Đề cập đến Trường Sa của Việt Nam qua các tài liệu của các nhà địa lý, hàng hải, truyền giáo phương Tây.

- Các tài liệu của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa XHCN Việt Nam về biển đảo, Trường Sa, Hoàng Sa.

- Tài liệu của các tỉnh ven biển, nhất là của Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tầu về Trường Sa.
Ở mỗi nhóm, trình bày rõ nguồn gốc, thời kỳ, tư liệu gốc, tư liệu thứ cấp…
2.2.3. Nghiên cứu, xác định phạm vi, phân kỳ cuốn lịch sử huyện Trường Sa
- Phạm vi không gian trong nghiên cứu, biên soạn cuốn lịch sử Trường Sa bao gồm huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà. Mối quan hệ gắn kết chặt chẽ Trường Sa và Hoàng Sa; không gian Trường Sa và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, chú trọng mối quan hệ giữa Trường Sa với các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu, Đồng Nai (cũ), Phú Khánh (cũ) và Khánh Hoà. 

- Phạm vi thời gian bao gồm cả quá trình kiến tạo địa lý, hình thành các đảo và quần đảo, quá trình phát hiện, khai thác và xác lập, tuyên bố chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa; quá trình củng cố chủ quyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền; quá trình củng cố, xây dựng và phát triển, tiến tới thành lập huyện Trường Sa.

- Phân kỳ cuốn lịch sử sẽ đồng bộ với tiến trình lịch sử Việt Nam, qua các thời sơ sử, thời kỳ cổ trung đại, thời cận đại và hiện đại.

2.2.4. Nghiên cứu, xác định những nội dung chủ yếu cuốn lịch sử Trường Sa

- Quá trình kiến tạo địa lý, hình thành đảo và quần đảo; vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của Trường Sa

- Quá trình phát hiện, khai thác, xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa

- Quá trình bảo vệ, củng cố chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa

- Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử, từ sơ sử, cổ trung đại.

- Trường Sa thời kỳ cận đại (1858-1945)

- Trường Sa thời kỳ hiện đại; quá trình hình thành và phát triển của huyện đảo Trường Sa.

2.2.5. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo quản, lưu trữ và khai thác nguồn tư liệu về Trường Sa

- Làm rõ những mảng tư liệu cần tiếp tục khai thác, bổ sung.

- Việc phục chế, bảo quản tư liệu.

- Những tư liệu cần tiếp tục xác minh, thẩm định.

- Những tư liệu cần lưu giữ ở dạng Mật, những tư liệu cần giải mật.

- Đề xuất các hướng tiếp tục nghiên cứu về Trường Sa.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Chính trị khu vực I 
5. Tổng kinh phí thực hiện:                 2.828           
triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.828

triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:




triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 
Bắt đầu: 24/6/2016
Kết thúc: 24/12/2018 
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 30/6/2019 
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Tiến Sĩ
	Học viện Chính trị khu vực I

	2
	Nguyễn Viết Thảo
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

	3
	Nguyễn Ngọc Hà
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Lịch sử Đảng

	4
	Nguyễn Mạnh Hà
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Lịch sử Đảng 

	5
	Trần Đức Cường
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

	6
	Vũ Văn Quân
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 

	7
	Trần Ngọc Long
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

	8
	Đoàn Minh Huấn
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Tạp chí Cộng Sản

	9
	Nguyễn Văn Sự
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

	10
	Nguyễn Danh Tiên
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Lịch sử Đảng

	11
	Trần Thị Vui
	Tiến sĩ
	Viện Lịch sử Đảng


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bản thảo Cuốn Lịch sử huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Bộ Cơ sở dữ liệu về Trường Sa phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo của địa phương
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Báo cáo kiến nghị chính sách, giải pháp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Biển Đông
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5
	Bài tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước phù hợp với chủ đề nghiên cứu.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	6
	Hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Bản thảo Cuốn Lịch sử huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa
	Sau khi sản phẩm của đề tài hoàn thành
	Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, huyện đảo Trường Sa; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao
	

	2
	Bộ Cơ sở dữ liệu về Trường Sa phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo của địa phương
	Sau khi sản phẩm của đề tài hoàn thành
	Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, huyện đảo Trường Sa; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao
	

	3
	Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên cứu Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử
	Sau khi sản phẩm của đề tài hoàn thành
	Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, huyện đảo Trường Sa; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao
	

	4
	Báo cáo kiến nghị chính sách, giải pháp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Biển Đông
	Sau khi sản phẩm của đề tài hoàn thành
	Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, huyện đảo Trường Sa; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao
	

	5
	Bài tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước phù hợp với chủ đề nghiên cứu.
	Sau khi sản phẩm của đề tài hoàn thành
	Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, huyện đảo Trường Sa; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ

- Hệ thống hoá được những dữ liệu cơ bản về Trường Sa như: Dữ liệu về vị trí địa lý, không gian Trường Sa, điều kiện tự nhiên, tiềm năng kinh tế biển đảo, vị trí địa quân sự, địa kinh tế… của Trường Sa; Dữ liệu về các tài liệu Châu bản, các thư tịch cổ, các bộ cổ sử của Việt Nam; Các dấu tích về khảo cổ học, dân tộc học, hương ước… khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa; Dữ liệu về Trường Sa của Việt Nam qua các tài liệu của các nhà địa lý, hàng hải, truyền giáo phương Tây; Các tư liệu về Trường Sa qua các tài liệu của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa XHCN Việt Nam; Dữ liệu về Trường Sa qua các tài liệu của các tỉnh ven biển, nhất là của Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Hệ thống hoá về Trường Sa trong các thời kỳ lịch sử Việt Nam.

- Làm rõ một số nội dung cơ bản về Trường Sa, mối quan hệ giữa Trường Sa nói riêng, biển Đông Việt Nam nói chung với các nước trong khu vực và quốc tế. 
- Khái quát được vai trò, cơ cấu tổ chức và những hoạt động của hệ thống chính trị tại Trường Sa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

- Hệ thống hoá và có những phân tích về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng quần đảo Trường Sa.

- Đưa ra được những kiến nghị về chính sách, giải pháp xây dựng, khảng định, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và xây dựng huyện đảo Trường Sa vững mạnh. Đồng thời có ý nghĩa tham khảo trong khẳng định, bảo vệ chủ quyền và xây dựng các vùng biển đảo còn lại của đất nước. 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa tham khảo trong hoạch định mô hình gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với quản lý xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia tại vùng biển đảo Trường Sa.

- Đề tài đã đưa ra được những kiến nghị hữu ích cho phát triển kinh tế tại huyện đảo Trường Sa. Cụ thể:

* Kiến nghị chính sách, giải pháp trong xây dựng, phát triển kinh tế tại huyện đảo Trường Sa có ý nghĩa tham khảo hữu ích. Cụ thể:

+ Chú trọng công tác quy hoạch, đảm bảo tính gắn kết giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; giữa các mục tiêu trước mắt với mục tiêu lâu dài.

+ Tăng cường công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, nước và thông tin liên lạc trên các đảo đang có dân sinh sống. 

+ Kiến nghị trong việc tiếp tục củng cố, xây dựng và bảo vệ khu bảo tồn biển Nam Yết và lựa chọn, xây dựng quy hoạch xây dựng khu bảo tồn mới tại Trường Sa.

+ Kiến nghị trong sử dụng hợp lý, hiệu quả một số nguồn lực tự nhiên tại quần đảo Trường Sa phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại huyện đảo.

* Kiến nghị trong sử dụng hợp lý, hiệu quả một số nguồn lực tự nhiên tại quần đảo Trường Sa phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại huyện đảo.

+ Kiến nghị trong sử dụng tài nguyên đất;

+ Kiến nghị trong sử dụng tài nguyên nước;

+ Kiến nghị trong sử dụng tài nguyên sinh vật;

+ Kiến nghị trong sử dụng các nguồn tài nguyên khác.

* Kiến nghị trong tăng cường, khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển các loại hình kinh tế biển đảo nhằm nâng cao thu nhập người dân, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ và quan trọng hơn hết là đảm bảo an ninh, khẳng định chủ quyền trên vùng biển đảo quốc gia. 

3.2. Hiệu quả xã hội

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu có giá trị tuyên truyền về lịch sử vùng đảo Trường Sa, từ quá trình khai thác ban đầu của các nhóm cư dân Việt tới quá trình khẳng định chủ quyền quốc gia của các nhà nước Việt Nam.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu trong đề tài, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia của các nhà nước Việt Nam, thái độ kiên quyết trong khẳng định và đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia của các thế hệ người dân Việt Nam,... có giá trị tham khảo quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia tại huyện đảo Trường Sa trong giai đoạn hiện nay.

- Những kiến nghị của đề tài có ý nghĩa tham khảo hữu ích cho nhiệm vụ  phát triển xã hội, quản lý xã hội trong mối quan hệ chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền quốc gia tại huyện đảo Trường Sa hiện nay. Cụ thể:

+ Kiến nghị về chính sách, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị tại huyện đảo Trường Sa.

· Nghiên cứu xây dựng phương án hợp lý, củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở phù hợp theo đặc thù từ cấp huyện đến cấp xã, bảo đảm các hoạt động dân sự địa phương, phối hợp chặc chẽ với các cơ quan quân sự nhằm xây dựng, phát triển về kinh tế - xã hội huyện đảo Trường Sa.
· Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
· Thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND huyện đảo Trường Sa.
· Mở rộng đối tượng tuyển dụng mới cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.
+ Thúc đẩy nhanh quá trình dân sự hóa trên biển.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu ( vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

           (

- Không đạt                               
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:
.........................................................................................................................
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
Nguyễn Thị Thanh Huyền
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
Hoàng Văn Hoan
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